
TÀI LIỆU MINH HỌA BÁN HÀNG CỦA SẢN PHẨM
BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ AIA - VỮNG TINH HOA

Sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”)
Số tiền bảo hiểm 5.000.000.000 đồng, Phí bảo hiểm cơ bản đóng 98.000.000 đồng/năm 

 Tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị (Quỹ): Quỹ Tăng trưởng 80%, Quỹ Cân bằng 15%, Quỹ Thận trọng 5%

BẢO VỆ TRƯỚC RỦI RO ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO TƯƠNG LAI

Bảo vệ trọn đời lên đến 100 tuổi. Được đầu tư thêm lên đến 490.000.000  đồng/năm để gia 
tăng tài sản.

Nhận tối thiểu 5.000.000.000 đồng khi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh 
viễn.
Quyền lợi bảo hiểm được thiết kế tăng dần, an tâm trước rủi ro trong cuộc sống

Linh hoạt rút tiền cho các chi tiêu ngắn hạn.
Linh hoạt đóng phí từ năm thứ 5 trở đi.

DUY TRÌ LỐI SỐNG VUI KHỎE & TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI
Nhận thưởng duy trì đóng phí từ 4% - 12% trung bình 
của giá trị tài khoản cơ bản tại năm thứ 10 và năm thứ 20.

Nhận thêm lên đến 20% Số tiền bảo hiểm tùy vào mức độ hoạt động sống 
khỏe, khi chi trả các quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

Quản lý quỹ bởi chuyên gia uy tín, am hiểu thị trường 
(VCBF & SSIAM), giám sát chặt chẽ bởi HSBC và kiểm 
toán hàng năm bởi công ty kiểm toán độc lập.

Giúp bạn cải thiện, nâng cao sức khỏe. Năng động và khỏe mạnh hơn cùng với 
Chương Trình AIA Vitality Việt Nam.

Tận hưởng phần thưởng hấp dẫn với phiếu quà tặng, ưu đãi, thưởng duy trì 
lối sống khỏe từ Chương Trình AIA Vitality Việt Nam.

Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm để biết thêm chi tiết quyền, quyền lợi và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm (BMBH)
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AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính theo Giấy phép thành 
lập và hoạt động số 16GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 14 tháng 7 năm 2008; Vốn điều lệ: 8.724,420 tỷ đồng; Địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Saigon Centre 
tháp 2, 67 Đường Lê Lợi, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84-28) 3830 3333; Trung tâm dịch vụ khách hàng, điện thoại: (84-28) 3812 2777; Email: 
vn.customer@aia.com.
Thông tin chi tiết về địa chỉ Văn phòng/ Trung tâm dịch vụ khách hàng, khách hàng vui lòng tham khảo tại đường dẫn: https://www.aia.com.vn/vi/dich-vu/van-phong-
giao-dich.html

Đại lý bảo hiểm

Họ và tên Mã số đại lý 

Họ và tên Giới tính Tuổi Nghề nghiệp

Bên mua bảo hiểm Nữ 35 Hành chính văn phòng

Đơn vị: Đồng

Sản phẩm Người được
bảo hiểm
(NĐBH)

Tuổi 
tham 
gia

Giới 
tính

Nghề 
nghiệp

Thời hạn 
bảo hiểm 

tối đa 
(năm)

Thời hạn 
đóng phí 

tối đa 
(năm)

Thời gian 
đóng phí 
dự kiến 
(năm)

Mức 
thẩm 
định

Số tiền
bảo hiểm 
(STBH)

Phí bảo hiểm 
năm đầu tiên

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT)

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

THÔNG TIN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CÁ NHÂN
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AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Sản phẩm Người được
bảo hiểm
(NĐBH)

Tuổi 
tham 
gia

Giới 
tính

Nghề 
nghiệp

Thời hạn 
bảo hiểm 

tối đa 
(năm)

Thời hạn 
đóng phí 

tối đa 
(năm)

Thời gian 
đóng phí 
dự kiến 
(năm)

Mức 
thẩm 
định

Số tiền
bảo hiểm 
(STBH)

Phí bảo hiểm 
năm đầu tiên

Bảo hiểm liên kết đơn 
vị AIA - Vững Tinh 
Hoa

35 Nữ

Hành 
chính 
văn 

phòng

65 65 10 Chuẩn 5.000.000.000 98.000.000

Bảo hiểm bán kèm 
(BHBK)

Bảo hiểm Toàn diện 
Bệnh hiểm nghèo 2.0 
(*)

35 Nữ

Hành 
chính 
văn 

phòng

50 50 Chuẩn 5.000.000.000 18.800.000

Bảo hiểm Tử vong và 
thương tật do tai nạn 35 Nữ

Hành 
chính 
văn 

phòng

30 30 Chuẩn 5.000.000.000 16.850.000

Năm Nửa năm Quý
(i) Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHNT theo định kỳ 98.000.000 49.000.000 24.500.000
(ii) Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm BHBK theo định kỳ 35.650.000 18.182.000 9.269.000
(iii) Phí đóng thêm của sản phẩm BHNT -
Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ: (i) + (ii) + (iii) 133.650.000 67.182.000 33.769.000
Định kỳ đóng phí dự kiến: Năm

Tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ (áp dụng cho cả Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng thêm) được minh họa theo tỷ lệ đã xác định như sau:
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AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ Quỹ 
Tăng trưởng

Quỹ 
Cân bằng

Quỹ 
Thận trọng

% 80% 15% 5%

Ghi chú: 

• Tổng phí BH theo định kỳ hiển thị là phí bảo hiểm theo định kỳ đã chọn trong Năm hợp đồng đầu tiên và yêu cầu phải được đóng đủ.
Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ chưa bao gồm Phí quản lý và tư vấn Chương Trình AIA Vitality Việt Nam (“Phí”). Các thành viên Vitality phải đóng Phí
cho AIA Wellness (Công Ty TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam)) để được tư vấn, hỗ trợ quản trị cũng như hưởng các quyền lợi thành viên.

• Thời gian đóng Phí bảo hiểm cơ bản bắt buộc của sản phẩm BHNT là 4 Năm hợp đồng đầu tiên. Trong thời gian này, Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) sẽ được
đảm bảo duy trì hiệu lực với điều kiện quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

• Khách hàng truy cập trang thông tin điện tử www.aia.com.vn để tham khảo Quy tắc và Điều khoản và công cụ tính toán của sản phẩm bảo hiểm.

(*) Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm này có thể thay đổi mỗi năm theo tuổi đạt được của NĐBH và kết quả thẩm định của AIA. Thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm 
này sẽ theo quy định gia hạn hàng năm của sản phẩm và không vượt quá thời gian đóng phí của sản phẩm BHNT.
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AIA VIỆT NAM - SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 
TÓM TẮT THÔNG TIN QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

1. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ AIA - VỮNG TINH HOA
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM RỦI RO

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

BẢO VỆ TRƯỚC RỦI RO (quyền lợi được đảm bảo)

• Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do ung thư tuyến giáp:
o Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm: Nhận được 200.000.000 đồng cho dù NĐBH có nhiều

hơn một HĐBH, sản phẩm bảo hiểm đang có hiệu lực tại AIA Việt Nam.
Lưu ý: Số tiền này sẽ được khấu trừ trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn nghiêm
trọng.

o Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn nghiêm trọng: Nhận tổng số tiền của:
(i) Giá trị lớn hơn giữa (5.000.000.000 đồng x (nhân với) Hệ số tăng cường bảo vệ (*)) và Giá trị tài khoản cơ bản; và
(ii) Giá trị tài khoản đóng thêm.
Trừ đi Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm đã chi trả (nếu có).
HĐBH sẽ chấm dứt hiệu lực khi Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn nghiêm trọng được chấp
thuận chi trả.

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
(TTTBVV) trước khi đạt 75 tuổi 

o Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV không do ung thư tuyến giáp: Nhận tổng số tiền của (i) và (ii), trong đó:
(i) Giá trị lớn hơn giữa (5.000.000.000 đồng x (nhân với) Hệ số tăng cường bảo vệ (*)) và Giá trị tài khoản cơ bản; và
(ii) Giá trị tài khoản đóng thêm.
HĐBH sẽ chấm dứt hiệu lực khi quyền lợi này được chấp thuận chi trả.

Tử vong

o Nếu Người được bảo hiểm (NĐBH) tử vong, Công ty sẽ chi trả một (01) lần quyền lợi bảo hiểm: Nhận tổng số tiền của (i)
và (ii), trong đó:
(i) Giá trị lớn hơn giữa (5.000.000.000 đồng x (nhân với) Hệ số tăng cường bảo vệ (*)) và Giá trị tài khoản cơ bản; và
(ii) Giá trị tài khoản đóng thêm.
HĐBH sẽ chấm dứt hiệu lực khi quyền lợi này được chấp thuận chi trả.
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AIA VIỆT NAM - SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 
TÓM TẮT THÔNG TIN QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

(*) Hệ số tăng cường bảo vệ

Bảng Hệ số tăng cường bảo vệ tương ứng với Năm hợp đồng:
Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Hệ số tăng cường 
bảo vệ 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Lưu ý: 

(i) Hệ số tăng cường bảo vệ được tự động áp dụng theo từng Năm hợp đồng khi xác định giá trị quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo
quy định của Hợp đồng bảo hiểm và không yêu cầu thẩm định lại tình trạng sức khỏe hoặc khả năng được bảo hiểm của
Người được bảo hiểm.

(ii) Hệ số tăng cường bảo vệ tăng có thể làm tăng Phí bảo hiểm rủi ro, vì Phí bảo hiểm rủi ro được xác định dựa trên giá trị quyền
lợi bảo hiểm rủi ro sau khi áp dụng Hệ số tăng cường bảo vệ.

(iii) Việc áp dụng Hệ số tăng cường bảo vệ không làm thay đổi Số tiền bảo hiểm ghi nhận trong Hợp đồng bảo hiểm.

B. QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ
CƠ HỘI GIA TĂNG TÀI SẢN
Quyền lợi đầu tư
(quyền lợi không được 
bảo đảm)

• Khách hàng được quyền lựa chọn các Quỹ do AIA Việt Nam thiết lập và sử dụng phí bảo hiểm để mua các Đơn vị quỹ của các Quỹ
này.

o Quỹ Tăng trưởng: Hướng đến đạt được sự tăng trưởng vốn trong trung và dài hạn
o Quỹ Cân bằng: Hướng đến cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng vốn trung và dài hạn
o Quỹ Thận trọng: Hướng đến bảo toàn vốn và mang lại thu nhập ổn định

• Tỷ lệ phân bổ phí bảo hiểm vào Giá trị tài khoản hợp đồng để hưởng quyền lợi đầu tư như sau:
Năm đóng phí 1 2 3 đến 5 6 đến 10 11 trở đi
Tỷ lệ phân bổ đối với Phí bảo hiểm cơ bản 50% 70% 80% 98% 100%
Tỷ lệ phân bổ đối với Phí đóng thêm 98,5% 100%

• Khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và đồng thời tự chịu mọi rủi ro đầu tư phát sinh từ các Quỹ đã lựa chọn. Kết quả đầu
tư thực tế được thể hiện qua Giá trị tài khoản hợp đồng, được xác định như sau:

a) Giá trị tài khoản hợp đồng là tổng giá trị của các Quỹ do BMBH đã lựa chọn và đang nắm giữ tại từng thời điểm xác định.
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b) Giá trị của từng Quỹ được xác định bằng số lượng Đơn vị quỹ mà hợp đồng đang sở hữu nhân với giá Đơn vị quỹ tại mỗi Ngày
định giá.

c) Giá đơn vị quỹ được Công ty xác định vào mỗi Ngày định giá và được cập nhật công khai trên trang thông tin điện tử chính
thức của Công ty tại www.aia.com.vn/vi/san-pham/lai-suat-va-gia-don-vi-quy.html ngay sau khi hoàn tất việc định giá.

Quyền lợi đáo hạn
(quyền lợi được bảo đảm)

Khách hàng sẽ nhận Giá trị tài khoản hợp đồng được xác định vào Ngày định giá kế tiếp ngay sau Ngày đáo hạn nếu HĐBH còn hiệu 
lực và NĐBH còn sống vào Ngày đáo hạn.
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C. QUYỀN LỢI KHÁC

THƯỞNG DUY TRÌ ĐÓNG PHÍ

Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí
(quyền lợi được bảo đảm có 
điều kiện)

• Khoản thưởng duy trì đóng phí sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản và được xác định như sau:
Thời điểm nhận thưởng Giá trị thưởng

Tại Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10 4% trung bình của GTTK cơ bản tại các Ngày kỷ niệm tháng, 
được tính từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng đến Ngày kỷ niệm 

hợp đồng thứ 10

Tại Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 20 12% trung bình của GTTK cơ bản tại các Ngày kỷ niệm tháng, 
được tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng đến Ngày kỷ niệm hợp đồng 

thứ 20

• Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí được chi trả với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây kể từ
Ngày hiệu lực đến thời điểm nhận thưởng:
(i) Hợp đồng bảo hiểm chưa từng mất hiệu lực; và
(ii) Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn (bao gồm việc đóng phí trong thời gian gia hạn đóng phí) tại mỗi ngày

đến hạn đóng phí. Theo đó, việc khách hàng không duy trì đóng phí đúng hạn và liên tục tại bất kỳ ngày đến hạn đóng phí
nào thì Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ chấm dứt; và

Giá trị tài khoản cơ bản của từng tháng trong giai đoạn xét thưởng được xác định bằng cách lấy số lượng Đơn vị quỹ tại mỗi 
Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng nhân với Giá đơn vị quỹ tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày này.

Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản của các Quỹ theo tỷ trọng giá trị của từng 
Quỹ tại thời điểm ghi nhận thưởng, để mua các Đơn vị quỹ theo Giá đơn vị quỹ tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau thời điểm 
phân bổ khoản thưởng này.Tài 

liệ
u m

inh
 họ

a b
án

 hà
ng

 m
ẫu



Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 10 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

AIA VIỆT NAM - SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 
TÓM TẮT THÔNG TIN QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

NÂNG CAO GIÁ TRỊ BẢO VỆ

Quyền lợi nâng cao giá trị bảo vệ
(Quyền lợi được bảo đảm có 
điều kiện)

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, kể từ Năm hợp đồng thứ 11, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi nâng cao giá trị bảo vệ 
khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tử vong hoặc TTTBVV (không áp dụng đối với trường hợp TTBBVV do ung thư tuyến giáp giai đoạn 
sớm), với điều kiện sự kiện bảo hiểm không thuộc phạm vi các trường hợp loại trừ theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản 
phẩm.

• Quyền lợi nâng cao giá trị bảo vệ = Tỷ lệ nâng cao giá trị bảo vệ tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm x (nhân với) số nhỏ
hơn giữa Số tiền bảo hiểm tại thời điểm tham gia và Số tiền bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

• Tỷ lệ nâng cao giá trị bảo vệ được xác định bằng 0% trong 10 Năm hợp đồng đầu tiên. Kể từ Năm hợp đồng thứ 11, Tỷ lệ nâng
cao giá trị bảo vệ tăng thêm 10% mỗi năm theo cơ chế cộng dồn; theo đó, tỷ lệ này tại mỗi năm bằng tỷ lệ tại năm liền kề trước
đó cộng thêm 10%, với mức tích lũy tối đa không vượt quá 100%.

• Tỷ lệ nâng cao giá trị bảo vệ chỉ được tích lũy khi đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

(i) Hợp đồng bảo hiểm không bị mất hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn hợp đồng. Trường hợp hợp đồng bị mất
hiệu lực, Tỷ lệ nâng cao giá trị bảo vệ sẽ được xác định lại bằng 0% và không tiếp tục được tích lũy, kể cả khi hiệu lực của
hợp đồng được khôi phục; và

(ii) Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn (bao gồm việc đóng phí trong thời gian gia hạn đóng phí) tại mỗi ngày
đến hạn đóng phí trong 10 năm hợp đồng đầu tiên; và

(iii) Không phát sinh bất kỳ giao dịch rút tiền nào từ Giá trị tài khoản cơ bản. Trường hợp phát sinh rút tiền, việc tích lũy Tỷ lệ
nâng cao giá trị bảo vệ sẽ chấm dứt kể từ Năm hợp đồng có phát sinh giao dịch rút tiền; phần tỷ lệ đã tích lũy trước thời điểm
phát sinh rút tiền được giữ nguyên.

Công ty sẽ chi trả Quyền lợi nâng cao giá trị bảo vệ bằng cách phân bổ trực tiếp vào Giá trị tài khoản đóng thêm (GTTK đóng 
thêm). Quyền lợi này KHÔNG được sử dụng để mua thêm đơn vị quỹ mới mà được ghi nhận như một phần giá trị bổ sung của 
GTTK đóng thêm. GTTK đóng thêm sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm được xác định như sau:
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o Giá trị tài khoản đóng thêm hiện hữu (dựa trên số lượng đơn vị quỹ hiện có và giá đơn vị quỹ tại ngày định giá kế tiếp ngay
sau ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm), cộng với

o Quyền lợi nâng cao giá trị bảo vệ được phân bổ.

Quyền lợi này không yêu cầu thẩm định lại sức khỏe của Người được bảo hiểm, không làm thay đổi Phí bảo hiểm cơ bản và không 
làm ảnh hưởng Phí bảo hiểm rủi ro. 

QUYỀN LỢI GIA TĂNG BẢO VỆ AIA VITALITY (Quyền lợi thay đổi theo mức độ sống khỏe của Khách hàng) 

Nhận Quyền lợi gia tăng bảo vệ 
AIA Vitality khi tham gia sản 
phẩm này và NĐBH đăng ký là 
thành viên hoặc đang là thành viên 
có hiệu lực của Chương Trình 
AIA Vitality Việt Nam.
AIA Vitality có 4 Hạng Thành 
Viên (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch 
Kim), phụ thuộc vào tổng số điểm 
mà thành viên tích lũy được trong 
mỗi năm thành viên.

• Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm phát sinh quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc và Điều khoản, khách hàng được nhận:
Tổng số tiền của (i) và (ii):

(i) Giá trị lớn hơn giữa (5.000.000.000 đồng × (nhân với)  Hệ số tăng cường bảo vệ) + (cộng với) Quyền lợi gia tăng bảo vệ
AIA Vitality và Giá trị tài khoản cơ bản; và

(ii) Giá trị tài khoản đóng thêm

Trong đó: 
o Bảng Hệ số tăng cường bảo vệ tương ứng với Năm hợp đồng:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Hệ số tăng cường 
bảo vệ 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

o Quyền lợi gia tăng bảo vệ AIA Vitality = Tỷ lệ gia tăng bảo vệ x (nhân với) 5.000.000.000 đồng.
• Vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng, Tỷ lệ gia tăng bảo vệ có thể thay đổi tùy thuộc vào Hạng Thành Viên AIA Vitality năm

trước đó. Tỷ lệ gia tăng bảo vệ bắt đầu bằng 0% tại thời điểm tham gia hợp đồng và sẽ được cộng dồn hàng năm theo mức
thay đổi như quy định dưới đây, nhưng không vượt quá 20% trong mọi trường hợp.Tài 
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Hạng thành viên AIA VitalityMất hiệu lực của HĐBH 
và/hoặc tạm thời mất Tư 

cách thành viên AIA 
Vitality

Đồng Bạc Vàng Bạch kim

Mức thay đổi của Tỷ lệ 
gia tăng bảo vệ Tăng 0% Tăng 0% Tăng 0% Tăng 1% Tăng 2%

D. CÁC YẾU TỐ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG

Giá trị tài khoản hợp đồng (là tổng của Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm) sẽ tăng hoặc giảm hàng tháng theo các trường hợp sau:

Tăng Giảm

Giá trị tài khoản cơ bản • Tăng sau khi phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ vào tài
khoản cơ bản (nếu có);

• Tăng sau khi giá đơn vị quỹ tăng tại ngày định giá;
• Tăng do thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi quỹ (nếu có);
• Tăng sau khi được cộng quyền lợi thưởng duy trì đóng

phí (nếu có).

• Giảm sau khi trừ khoản khấu trừ hàng tháng;
• Giảm sau khi trừ khoản rút từ Giá trị tài khoản cơ bản;
• Giảm sau khi giá đơn vị quỹ giảm tại ngày định giá;
• Giảm do thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi quỹ (nếu có).

Giá trị tài khoản đóng thêm • Tăng sau khi phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào
tài khoản đóng thêm (nếu có);

• Tăng khi giá đơn vị quỹ tăng tại ngày định giá;
• Tăng do thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi Quỹ (nếu có);

• Giảm sau khi trừ khoản khấu trừ hàng tháng (nếu Giá trị
tài khoản cơ bản không đủ để chi trả khoản tiền này);

• Giảm sau khi được trừ khoản rút từ Giá trị tài khoản đóng
thêm;

• Giảm sau khi giá đơn vị quỹ giảm tại ngày định giá;
• Giảm do thực hiện nghiệp vụ chuyển đổi quỹ (nếu có).
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QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

• Thay đổi STBH. Nếu được Công ty chấp thuận, STBH mới sẽ có hiệu lực từ Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng gần nhất tiếp theo ngày chấp thuận. Kể từ ngày hiệu lực,
các khoản phí và quyền lợi liên quan đến STBH sẽ được tính theo STBH mới. Việc thay đổi STBH chỉ áp dụng từ ngày hiệu lực và không làm phát sinh việc hoàn trả,
điều chỉnh hoặc tính toán lại các khoản phí, quyền lợi đã xác định trước đó.

• Tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bán kèm.
• Thay đổi định kỳ đóng phí.
• Chấm dứt hợp đồng trước hạn.
• Thay đổi Tỷ lệ đầu tư.
• Chuyển đổi quỹ.
• Khách hàng có quyền rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng như sau:

o Vào bất kỳ thời điểm nào từ Giá trị tài khoản đóng thêm sau khi kết thúc thời gian cân nhắc; hoặc
o Kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi từ Giá trị tài khoản cơ bản. Khi đó, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện từ Giá trị tài khoản đóng thêm trước, sau đó đến

Giá trị tài khoản cơ bản nếu số tiền yêu cầu rút lớn hơn Giá trị tài khoản đóng thêm.
• Linh hoạt đóng phí: Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí linh hoạt kể từ Năm hợp đồng thứ 5 trở đi.
• Tích lũy thêm: Khách hàng có thể đóng Phí đóng thêm bất kỳ lúc nào với điều kiện:

o Đối với HĐBH có định kỳ đóng phí năm: Tổng Phí đóng thêm trong mỗi năm hợp đồng không vượt quá 5 (năm) lần Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của
Năm hợp đồng hiện tại.

o Đối với HĐBH có định kỳ đóng phí khác phí năm: Tổng Phí đóng thêm trong mỗi định kỳ đóng phí không vượt quá 5 (năm) lần Phí bảo hiểm cơ bản của
định kỳ đóng phí đó.

Ghi chú: Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện nêu trên.
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2. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Loại trừ bảo hiểm
• Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào được quy định cụ thể tại

Quy tắc và Điều khoản (các) sản phẩm bảo hiểm mà khách hàng tham gia. Quy tắc và Điều khoản của (các) sản phẩm bảo
hiểm này được công bố trên trang thông tin điện tử www.aia.com.vn
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BHBK 
Quyền lợi bảo hiểm của những sản phẩm BHBK bên dưới sẽ được áp dụng nếu khách hàng có yêu cầu tham gia cùng với sản phẩm BHNT và đóng đầy đủ phí sản phẩm 
BHBK. Phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK sẽ không phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng.

• Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn
Khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
- Quyền lợi tử vong, tàn tật hoặc bỏng do tai nạn: lên đến 100% STBH của sản phẩm BHBK này;
- Quyền lợi tàn tật toàn bộ tạm thời do tai nạn: % STBH của sản phẩm BHBK này, tùy theo tỷ lệ thương tật;
- Quyền lợi bồi thường gấp đôi khi tử vong trong trường hợp đặc biệt: lên đến 200% STBH của sản phẩm BHBK này.

• Bảo hiểm Toàn diện Bệnh hiểm nghèo 2.0:
- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm: 30% số tiền bảo hiểm (STBH) của sản phẩm này, không vượt quá 500 triệu đồng, cho mỗi lần chi trả. Chi trả tối đa

500 triệu cho mỗi Bệnh hiểm nghèo (BHN) giai đoạn sớm và chi trả 1 BHN giai đoạn sớm trong mỗi nhóm bệnh;
- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn giữa: 60% STBH của sản phẩm này, không vượt quá 1 tỷ đồng, cho mỗi lần chi trả. Chi trả tối đa 2 lần với điều kiện chỉ

chi trả 1 lần cho mỗi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn giữa và chi trả 1 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn giữa trong mỗi nhóm bệnh.
- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng: 100% STBH của sản phẩm này. Chi trả tối đa 01 lần;
- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo của trẻ em: 60% STBH của sản phẩm này, không vượt quá 500 triệu đồng. Chi trả tối đa 01 lần. Quyền lợi này được chi trả nếu

NĐBH được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em trước Ngày kỷ niệm hợp đồng  ngay sau khi NĐBH đạt 21 tuổi.
- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo dành cho người lớn tuổi: 20% STBH của sản phẩm này, không vượt quá 500 triệu đồng. Chi trả tối đa 01 lần. Quyền lợi này được

chi trả nếu NĐBH được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo dành cho người lớn tuổi từ Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt 55 tuổi;
- Quyền lợi Đặc biệt: 30% STBH của sản phẩm này, không vượt quá 500 triệu đồng. Quyền lợi này được chi trả từ Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi NĐBH

đạt 18 tuổi cho đến trước Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt 70 tuổi;
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về quy định chi trả và giới hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Nội dung về các sản phẩm BHBK trên đây chỉ mang tính giới thiệu tóm lược. Mọi quy định, điều kiện, quyền lợi bảo hiểm và điều khoản loại trừ BHBK sẽ được 
thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản của (các) sản phẩm bảo hiểm BHBK.Tài 
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MUA BÁN ĐƠN VỊ QUỸ
1. Tài sản của Quỹ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là Đơn vị quỹ.
2. Giá trị quỹ của mỗi Quỹ được xác định bằng số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ đó nhân với Giá đơn vị quỹ tương ứng.
3. Giá đơn vị của một Quỹ được xác định vào Ngày định giá bằng tổng Giá trị tài sản ròng chia cho tổng số Đơn vị quỹ của Quỹ đó. Kỳ định giá Đơn vị quỹ

tuân thủ theo quy định của pháp luật, hiện tại là một lần một tuần và được công bố cùng với Giá đơn vị quỹ trên trang thông tin điện tử www.aia.com.vn.
4. Giao dịch mua hoặc bán Đơn vị quỹ sẽ sử dụng Giá đơn vị quỹ xác định tại Ngày định giá gần nhất sau ngày Công ty chấp thuận yêu cầu mua hoặc bán Đơn vị quỹ.

Tại cùng một thời điểm giá mua Đơn vị quỹ sẽ bằng giá bán Đơn vị quỹ.
5. Giá đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm và giá trị của Quỹ có thể thấp hơn số Phí Bảo hiểm đã đóng, phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ đó. Khách hàng chịu mọi

rủi ro đầu tư và được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ các Quỹ đã lựa chọn. Kết quả hoạt động của Quỹ có thể cho kết quả (lỗ/ lời) và KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO.
6. AIA Việt Nam được phép sử dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng Quyền lợi bảo vệ của BMBH:

a. Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ mới có cùng mục tiêu đầu tư;
b. Thay đổi tên Quỹ liên kết đơn vị;
c. Chia tách hoặc sáp nhập các Đơn vị quỹ hiện có giúp cho việc quản lý Đơn vị quỹ hiệu quả hơn;
d. Ngừng định giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch có liên quan đến HĐBH trong trường hợp Sở/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán mà Quỹ đang đầu

tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch;
e. Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện các biện pháp (a), (b), (c) và (e) nêu trên, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Công ty sẽ thông báo cho BMBH ít nhất ba (03) ngày trước khi áp dụng.
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CÁC LOẠI PHÍ CHI TIẾT
Phí ban đầu • Là khoản tiền mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng thêm trước khi phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị.

Mức phí này thay đổi theo năm đóng phí và được tính tỷ lệ theo bảng sau:
Năm đóng phí 1 2 3 đến 5 6 đến 10 Từ năm thứ 11 trở đi

Tỷ lê phí ban đầu trên 
% phí bảo hiểm cơ bản 50% 30% 20% 2% 0%

Tỷ lê phí ban đầu trên 
% phí bảo hiểm đóng thêm 1,5% 0%

Phí bảo hiểm rủi ro • Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được ưu tiên khấu trừ từ Giá trị tài khoản cơ bản, sau đó đến Giá trị tài khoản đóng thêm. Phí bảo hiểm
rủi ro được tính dựa trên tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe của NĐBH, và Số tiền bảo hiểm cũng như Hệ số tăng
cường bảo vệ tại thời điểm khấu trừ.

Phí quản lý hợp đồng 
(Phí QLHĐ)

• Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Công ty thực hiện công việc liên quan đến quản lý, duy trì và cung cấp thông tin liên
quan đến HĐBH. Mức phí này được áp dụng như sau:

Năm dương lịch 2026 - 2029 2030 - 2034 Từ năm 2035 trở đi
Phí quản lý hợp đồng (ngàn đồng/tháng) 40 50 60

Phí quản lý quỹ • Là khoản phí được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư, hoạt động định giá tài sản, hoạt động giám sát và quản lý các Quỹ
liên kết đơn vị. Phí quản lý quỹ được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị tài sản ròng của quỹ liên kết đơn vị.
Trong mọi trường hợp, Phí quản lý quỹ được áp dụng cho từng Quỹ là mức thấp hơn của:
(i) Phí quản lý quỹ tối đa được căn cứ vào chính sách đầu tư của từng Quỹ liên kết đơn vị và không vượt quá 2,5%/năm đối

với các Quỹ có tỷ trọng đầu tư không thấp hơn 70% vào cổ phiếu, 1,5%/năm đối với các Quỹ có tỷ trọng đầu tư không
thấp hơn 70% vào trái phiếu và 1%/năm đối với các quỹ có tỷ trọng đầu tư không thấp hơn 70% vào tiền gửi và các tài
sản có thu nhập cố định khác. Đối với các Quỹ liên kết đơn vị có tỷ trọng đầu tư khác, mức phí quản lý quỹ tối đa được
tính bằng bình quân gia quyền của các tài sản đầu tư trong quỹ với mức tối đa của các quỹ nêu trên; và

(ii) Phí quản lý quỹ cố định cho từng Quỹ như sau:
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Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi tính Giá trị tài sản ròng của mỗi Quỹ vào mỗi Ngày định giá. 

Công ty có thể điều chỉnh Phí quản lý quỹ. Trong trường hợp Công ty áp dụng Phí quản lý quỹ cao hơn mức nêu trên (sau khi 
được Bộ Tài chính chấp thuận) Công ty sẽ thông báo đến Bên mua bảo hiểm ít nhất ba (03) tháng trước khi áp dụng.

Quỹ Quỹ Tăng trưởng Quỹ Cân bằng Quỹ Thận trọng

Mức phí 2,50%/ năm 2,0%/ năm 1,75%/ năm

Phí chấm dứt hợp đồng 
trước hạn

• Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn được áp dụng khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Phí này được
xác định căn cứ vào Năm hợp đồng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng và được tính theo tỷ lệ quy định trong bảng dưới đây:

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn chỉ được áp dụng đối với Giá trị tài khoản cơ bản và không áp dụng đối với Giá trị tài khoản 
đóng thêm. Trong mọi trường hợp, Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn không vượt quá Giá trị tài khoản cơ bản.
Đối với Giá trị tài khoản đóng thêm, Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn bằng 0 trong toàn bộ thời hạn hợp đồng.

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5% Từ năm 6 
trở điTỷ lệ Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn 

(% Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu tiên) 100% 100% 45% 30% 20% 0%

Phí chuyển đổi quỹ • Không áp dụng.

AIA Việt Nam có thể điều chỉnh các khoản phí nêu trên. Trong trường hợp AIA Việt Nam áp dụng mức phí cao hơn (sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận), AIA 
Việt Nam sẽ thông báo đến Bên mua bảo hiểm ít nhất ba (03) tháng trước khi áp dụng.
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 19 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

1. Thông tin về các Quỹ

Quỹ liên kết đơn vị & mục tiêu đầu tư Lĩnh vực đầu tư Mức 
tối thiểu

Mức 
tối đa

Mức độ tăng 
trưởng và rủi ro

Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 80% 100%Quỹ Tăng trưởng (Quản lý bởi Công ty 

TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)): Đạt 
được sự tăng trưởng vốn trong trung và 
dài hạn Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, tiền và các khoản tương đương tiền 0% 20%

Cao

Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 35% 65%Quỹ Cân bằng (Quản lý bởi Công ty 

TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)): 
Cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng 
trưởng vốn trong trung và dài hạn 

Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu Chính 
quyền địa phương, Trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi 
tại các tổ chức tín dụng, tiền và các khoản tương đương tiền

35% 65%
Trung bình

Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu Chính 
quyền địa phương, Trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi 
tại các tổ chức tín dụng, tiền và các khoản tương đương tiền

70% 100%Quỹ Thận trọng (Quản lý bởi Công ty 
TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng 
khoán Vietcombank (VCBF)): Bảo toàn 
vốn và mang lại thu nhập ổn định Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 0% 30%

Tương đối thấp

2. Tỷ suất đầu tư thực tế trung bình trong (các) năm gần nhất:
Bảng dưới đây là tỷ suất đầu tư thực tế sau khi đã được khấu trừ các phí liên quan đến việc quản lý Quỹ trong (các) năm gần nhất của các Quỹ:

Năm Quỹ Tăng trưởng Quỹ Cân bằng Quỹ Thận trọng
Năm 2017 17,6% 7,9%
Năm 2018 -3,2% 2,1%
Năm 2019 6,9% 6,3%
Năm 2020

Thành lập vào 
tháng 03/2021

17,8% 12,3%
Năm 2021 23,8% 33,0% 17,9%
Năm 2022 -25,6% -16,4% -3,9%
Năm 2023 16,0% 16,3% 18,1%
Năm 2024 21,8% 20,0% 12,1%
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 20 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Năm 2025 28,7% 12,2% 9,1%
Từ khi thành lập quỹ đến cuối năm báo cáo 
(lợi nhuận quy năm) 11,4% 11,0% 9,1%

Ghi chú:
- Quỹ Tăng trưởng được thành lập vào 03/2021. Quỹ Thận trọng và Quỹ Cân bằng được thành lập vào 03/2017.
- Tỷ suất đầu tư trong năm quỹ được thành lập là tỷ suất đầu tư không tròn năm (không được quy năm).
- Kết quả hoạt động của các Quỹ trong quá khứ chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là cơ sở để đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động trong tương lai.
- Các tỷ suất đầu tư không tính các khoản phí khác có thể sẽ được tính thêm cho BMBH.
Ghi chú: Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm để có thông tin đầy đủ của các Quỹ.
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 21 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ 

TRƯỜNG HỢP ĐÓNG PHÍ XUYÊN SUỐT HỢP ĐỒNG
Đơn vị: ngàn đồng

Phí BH sản phẩm BHNT Phí ban đầu Phí BH sản phẩm BHNT đem đi đầu tư Phí bảo hiểm rủi ro 
sản phẩm BHNT

Năm 
HĐ Phí BH 

cơ bản

Phí 
đóng 
thêm

Tổng phí 
BH

Phí BH 
sản 

phẩm 
BHBK 

Phí BH 
cơ bản

Phí 
đóng 
thêm

Tổng 
phí ban 

đầu

Phí BH cơ  
bản sau khi 

khấu trừ 
phí ban đầu

Phí đóng thêm 
sau khi khấu 
trừ phí ban 

đầu

Tổng phí 
bảo hiểm 
đem đi 
đầu tư

Phí 
quản 

lý hợp 
đồng

Tỷ suất 
đầu tư 
thấp

Tỷ suất 
đầu tư 

cao

1 98.000 98.000 35.650 49.000 49.000 49.000 49.000 480 7.418 7.416
2 98.000 98.000 35.650 29.400 29.400 68.600 68.600 480 8.605 8.594
3 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 480 9.930 9.899
4 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 560 11.486 11.421
5 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 600 13.373 13.254
6 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 600 15.366 15.168
7 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 600 17.657 17.344
8 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 600 20.104 19.635
9 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 680 22.707 22.035
10 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 720 25.563 24.626
11 98.000 98.000 61.150 98.000 98.000 720 27.067 25.781
12 98.000 98.000 61.150 98.000 98.000 720 28.678 26.968
13 98.000 98.000 61.150 98.000 98.000 720 30.354 28.117
14 98.000 98.000 61.150 98.000 98.000 720 32.184 29.291
15 98.000 98.000 61.150 98.000 98.000 720 34.166 30.462
16 98.000 98.000 76.250 98.000 98.000 720 36.296 31.596
17 98.000 98.000 76.250 98.000 98.000 720 38.663 32.731
18 98.000 98.000 76.250 98.000 98.000 720 41.348 33.887
19 98.000 98.000 76.250 98.000 98.000 720 44.176 34.860
20 98.000 98.000 76.250 98.000 98.000 720 47.145 35.591
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 22 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

TRƯỜNG HỢP ĐÓNG PHÍ XUYÊN SUỐT HỢP ĐỒNG TẠI TỶ SUẤT ĐẦU TƯ THẤP 
(KHÔNG ĐẢM BẢO) 

````

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Đơn vị: ngàn đồng
Quyền lợi đầu tư

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Phí bảo 
hiểm sản 

phẩm 
BHNT

Phí bảo 
hiểm 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí 
BHNT 
đem đi 
đầu tư

Quyền lợi
TTTBVV
(trước 75 
tuổi)/ Tử 

vong

Thưởng 
duy trì 

đóng phí

Quyền lợi 
nâng cao 

giá trị bảo 
vệ

Quỹ 
Tăng trưởng

Quỹ 
Cân bằng

Quỹ 
Thận trọng

 GTTK 
hợp 
đồng

Giá trị 
hoàn lại

1 35 98.000 35.650 49.000 5.500.000 32.894 6.291 2.118 41.303
2 36 98.000 35.650 68.600 6.000.000 80.533 15.517 5.243 101.293 3.293
3 37 98.000 35.650 78.400 6.500.000 134.972 26.215 8.892 170.078 125.978
4 38 98.000 35.650 78.400 7.000.000 188.128 36.860 12.558 237.546 208.146
5 39 98.000 35.650 78.400 7.500.000 239.777 47.404 16.223 303.404 283.804
6 40 98.000 45.600 96.040 8.000.000 303.981 60.531 20.792 385.304 385.304
7 41 98.000 45.600 96.040 8.500.000 366.400 73.543 25.364 465.307 465.307
8 42 98.000 45.600 96.040 9.000.000 426.919 86.407 29.928 543.254 543.254
9 43 98.000 45.600 96.040 9.500.000 485.363 99.075 34.466 618.904 618.904
10 44 98.000 45.600 96.040 10.000.000 14.492 552.914 113.840 39.778 706.532 706.532
11 45 98.000 61.150 98.000 10.000.000 500.000 609.558 126.593 44.433 780.583 780.583
12 46 98.000 61.150 98.000 10.000.000 1.000.000 664.990 139.307 49.116 853.413 853.413
13 47 98.000 61.150 98.000 10.000.000 1.500.000 719.165 151.968 53.824 924.957 924.957
14 48 98.000 61.150 98.000 10.000.000 2.000.000 771.969 164.546 58.544 995.059 995.059
15 49 98.000 61.150 98.000 10.000.000 2.500.000 823.291 177.009 63.267 1.063.567 1.063.567
16 50 98.000 76.250 98.000 10.000.000 3.000.000 873.023 189.326 67.979 1.130.328 1.130.328
17 51 98.000 76.250 98.000 10.000.000 3.500.000 920.989 201.450 72.665 1.195.103 1.195.103
18 52 98.000 76.250 98.000 10.000.000 4.000.000 966.953 213.317 77.299 1.257.568 1.257.568
19 53 98.000 76.250 98.000 10.000.000 4.500.000 1.010.813 224.892 81.867 1.317.572 1.317.572
20 54 98.000 76.250 98.000 10.000.000 87.955 5.000.000 1.119.796 251.246 91.879 1.462.922 1.462.922
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 23 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

TRƯỜNG HỢP ĐÓNG PHÍ XUYÊN SUỐT HỢP ĐỒNG TẠI TỶ SUẤT ĐẦU TƯ CAO
(KHÔNG ĐẢM BẢO) 

`` Đơn vị: ngàn đồng
Quyền lợi đầu tư

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Phí bảo 
hiểm sản 

phẩm 
BHNT

Phí bảo 
hiểm 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí 
BHNT 
đem đi 
đầu tư

Quyền lợi
TTTBVV
(trước 75 
tuổi)/ Tử 

vong

Thưởng 
duy trì 

đóng phí

Quyền lợi 
nâng cao 

giá trị bảo 
vệ

Quỹ 
Tăng trưởng

Quỹ 
Cân bằng

Quỹ 
Thận trọng

 GTTK 
hợp 
đồng

Giá trị 
hoàn lại

1 35 98.000 35.650 49.000 5.500.000 36.099 6.700 2.194 44.993
2 36 98.000 35.650 68.600 6.000.000 91.540 16.922 5.503 113.965 15.965
3 37 98.000 35.650 78.400 6.500.000 159.408 29.341 9.470 198.219 154.119
4 38 98.000 35.650 78.400 7.000.000 232.024 42.498 13.601 288.124 258.724
5 39 98.000 35.650 78.400 7.500.000 309.579 56.414 17.896 383.890 364.290
6 40 98.000 45.600 96.040 8.000.000 407.865 73.998 23.299 505.163 505.163
7 41 98.000 45.600 96.040 8.500.000 513.138 92.647 28.931 634.716 634.716
8 42 98.000 45.600 96.040 9.000.000 625.922 112.430 34.804 773.157 773.157
9 43 98.000 45.600 96.040 9.500.000 746.730 133.413 40.926 921.069 921.069
10 44 98.000 45.600 96.040 10.000.000 19.311 891.824 158.456 48.155 1.098.435 1.098.435
11 45 98.000 61.150 98.000 10.000.000 500.000 1.034.991 182.851 55.039 1.272.881 1.272.881
12 46 98.000 61.150 98.000 10.000.000 1.000.000 1.189.997 209.012 62.300 1.461.309 1.461.309
13 47 98.000 61.150 98.000 10.000.000 1.500.000 1.357.936 237.088 69.964 1.664.987 1.664.987
14 48 98.000 61.150 98.000 10.000.000 2.000.000 1.539.946 267.226 78.055 1.885.227 1.885.227
15 49 98.000 61.150 98.000 10.000.000 2.500.000 1.737.294 299.593 86.601 2.123.488 2.123.488
16 50 98.000 76.250 98.000 10.000.000 3.000.000 1.951.386 334.372 95.633 2.381.391 2.381.391
17 51 98.000 76.250 98.000 10.000.000 3.500.000 2.183.726 371.756 105.181 2.660.663 2.660.663
18 52 98.000 76.250 98.000 10.000.000 4.000.000 2.435.935 411.950 115.276 2.963.161 2.963.161
19 53 98.000 76.250 98.000 10.000.000 4.500.000 2.709.954 455.203 125.961 3.291.118 3.291.118
20 54 98.000 76.250 98.000 10.000.000 164.692 5.000.000 3.143.784 524.455 143.481 3.811.719 3.811.719
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 24 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ 

THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ DỰ KIẾN
Đơn vị: ngàn đồng

Phí BH sản phẩm BHNT Phí ban đầu Phí BH sản phẩm BHNT đem đi đầu tư Phí bảo hiểm rủi ro 
sản phẩm BHNT

Năm 
HĐ Phí BH 

cơ bản

Phí 
đóng 
thêm

Tổng phí 
BH

Phí BH 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí BH 
cơ bản

Phí 
đóng 
thêm

Tổng 
phí ban 

đầu

Phí BH cơ  
bản sau khi 

khấu trừ 
phí ban đầu

Phí đóng thêm 
sau khi khấu 
trừ phí ban 

đầu

Tổng phí 
bảo hiểm 
đem đi 
đầu tư

Phí 
quản 

lý hợp 
đồng

Tỷ suất 
đầu tư 
thấp

Tỷ suất 
đầu tư

cao
1 98.000 98.000 35.650 49.000 49.000 49.000 49.000 480 7.418 7.416
2 98.000 98.000 35.650 29.400 29.400 68.600 68.600 480 8.605 8.594
3 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 480 9.930 9.899
4 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 560 11.486 11.421
5 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 600 13.373 13.254
6 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 600 15.366 15.168
7 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 600 17.657 17.344
8 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 600 20.104 19.635
9 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 680 22.707 22.035
10 98.000 98.000 45.600 1.960 1.960 96.040 96.040 720 25.563 24.626
11 720 27.356 26.081
12 720 29.298 27.637
13 720 31.350 29.237
14 720 33.609 30.962
15 720 36.080 32.803
16 720 38.767 34.750
17 720 41.771 36.875
18 720 45.195 39.245
19 720 48.858 41.678
20 720 52.767 44.157
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 25 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ DỰ KIẾN TẠI TỶ SUẤT ĐẦU TƯ THẤP 
(KHÔNG ĐẢM BẢO)

Đơn vị: ngàn đồng
Quyền lợi đầu tư

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Phí bảo 
hiểm sản 

phẩm 
BHNT

Phí bảo 
hiểm 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí 
BHNT 
đem đi 
đầu tư

Quyền lợi
TTTBVV
(trước 75 
tuổi)/ Tử 

vong

Thưởng 
duy trì 

đóng phí

Quyền lợi 
nâng cao 

giá trị bảo 
vệ

Quỹ 
Tăng trưởng

Quỹ 
Cân bằng

Quỹ 
Thận trọng

 GTTK 
hợp 
đồng

Giá trị 
hoàn lại

1 35 98.000 35.650 49.000 5.500.000 32.894 6.291 2.118 41.303
2 36 98.000 35.650 68.600 6.000.000 80.533 15.517 5.243 101.293 3.293
3 37 98.000 35.650 78.400 6.500.000 134.972 26.215 8.892 170.078 125.978
4 38 98.000 35.650 78.400 7.000.000 188.128 36.860 12.558 237.546 208.146
5 39 98.000 35.650 78.400 7.500.000 239.777 47.404 16.223 303.404 283.804
6 40 98.000 45.600 96.040 8.000.000 303.981 60.531 20.792 385.304 385.304
7 41 98.000 45.600 96.040 8.500.000 366.400 73.543 25.364 465.307 465.307
8 42 98.000 45.600 96.040 9.000.000 426.919 86.407 29.928 543.254 543.254
9 43 98.000 45.600 96.040 9.500.000 485.363 99.075 34.466 618.904 618.904
10 44 98.000 45.600 96.040 10.000.000 14.492 552.914 113.840 39.778 706.532 706.532
11 45 10.000.000 500.000 530.992 111.513 39.347 681.851 681.851
12 46 10.000.000 1.000.000 507.669 108.747 38.747 655.163 655.163
13 47 10.000.000 1.500.000 482.876 105.505 37.961 626.342 626.342
14 48 10.000.000 2.000.000 456.473 101.731 36.962 595.166 595.166
15 49 10.000.000 2.500.000 428.316 97.365 35.722 561.404 561.404
16 50 10.000.000 3.000.000 398.264 92.344 34.212 524.820 524.820
17 51 10.000.000 3.500.000 366.100 86.584 32.393 485.076 485.076
18 52 10.000.000 4.000.000 331.534 79.977 30.214 441.726 441.726
19 53 10.000.000 4.500.000 294.420 72.445 27.637 394.502 394.502
20 54 10.000.000 5.000.000 254.607 63.901 24.617 343.125 343.125
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 26 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ DỰ KIẾN TẠI TỶ SUẤT ĐẦU TƯ CAO 
(KHÔNG ĐẢM BẢO)

Đơn vị: ngàn đồng
Quyền lợi đầu tư

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Phí bảo 
hiểm sản 

phẩm 
BHNT

Phí bảo 
hiểm 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí 
BHNT 
đem đi 
đầu tư

Quyền lợi
TTTBVV
(trước 75 
tuổi)/ Tử 

vong

Thưởng 
duy trì 

đóng phí

Quyền lợi 
nâng cao 

giá trị bảo 
vệ

Quỹ 
Tăng trưởng

Quỹ 
Cân bằng

Quỹ 
Thận trọng

 GTTK 
hợp 
đồng

Giá trị 
hoàn lại

1 35 98.000 35.650 49.000 5.500.000 36.099 6.700 2.194 44.993
2 36 98.000 35.650 68.600 6.000.000 91.540 16.922 5.503 113.965 15.965
3 37 98.000 35.650 78.400 6.500.000 159.408 29.341 9.470 198.219 154.119
4 38 98.000 35.650 78.400 7.000.000 232.024 42.498 13.601 288.124 258.724
5 39 98.000 35.650 78.400 7.500.000 309.579 56.414 17.896 383.890 364.290
6 40 98.000 45.600 96.040 8.000.000 407.865 73.998 23.299 505.163 505.163
7 41 98.000 45.600 96.040 8.500.000 513.138 92.647 28.931 634.716 634.716
8 42 98.000 45.600 96.040 9.000.000 625.922 112.430 34.804 773.157 773.157
9 43 98.000 45.600 96.040 9.500.000 746.730 133.413 40.926 921.069 921.069
10 44 98.000 45.600 96.040 10.000.000 19.311 891.824 158.456 48.155 1.098.435 1.098.435
11 45 10.000.000 500.000 949.252 166.957 49.846 1.166.056 1.166.056
12 46 10.000.000 1.000.000 1.010.460 175.929 51.599 1.237.989 1.237.989
13 47 10.000.000 1.500.000 1.075.742 185.405 53.421 1.314.569 1.314.569
14 48 10.000.000 2.000.000 1.145.352 195.410 55.312 1.396.075 1.396.075
15 49 10.000.000 2.500.000 1.219.573 205.974 57.276 1.482.823 1.482.823
16 50 10.000.000 3.000.000 1.298.722 217.128 59.314 1.575.164 1.575.164
17 51 10.000.000 3.500.000 1.383.081 228.898 61.428 1.673.407 1.673.407
18 52 10.000.000 4.000.000 1.472.897 241.302 63.617 1.777.816 1.777.816
19 53 10.000.000 4.500.000 1.568.599 254.387 65.886 1.888.872 1.888.872
20 54 10.000.000 5.000.000 1.670.667 268.206 68.242 2.007.115 2.007.115
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 27 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ 

THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC

Đơn vị: ngàn đồng

Phí BH sản phẩm BHNT Phí ban đầu Phí BH sản phẩm BHNT đem đi đầu tư Phí bảo hiểm rủi ro 
sản phẩm BHNT

Năm 
HĐ Phí BH 

cơ bản

Phí 
đóng 
thêm

Tổng phí 
BH

Phí BH 
sản 

phẩm 
BHBK 

Phí BH 
cơ bản

Phí 
đóng 
thêm

Tổng 
phí ban 

đầu

Phí BH cơ  
bản sau khi 

khấu trừ 
phí ban đầu

Phí đóng thêm 
sau khi khấu 
trừ phí ban 

đầu

Tổng phí 
bảo hiểm 
đem đi 
đầu tư

Phí 
quản 

lý hợp 
đồng

Tỷ suất 
đầu tư 
thấp

Tỷ suất 
đầu tư 

cao

1 98.000 98.000 35.650 49.000 49.000 49.000 49.000 480 7.418 7.416
2 98.000 98.000 35.650 29.400 29.400 68.600 68.600 480 8.605 8.594
3 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 480 9.930 9.899
4 98.000 98.000 35.650 19.600 19.600 78.400 78.400 560 11.486 11.421
5 600 13.519 13.405
6 600 15.721 15.549
7 600 18.258 18.016
8 600 20.987 20.665
9 680 23.911 23.498
10 720 27.131 26.613
11 720 29.088 28.456
12 720 31.162 30.403
13 720 33.355 32.456
14 720 (*) 34.715
15 720 37.184
16 720 39.869
17 720 42.873
18 720 46.303
19 720 49.977
20 720 53.905
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 28 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ 

THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC

(*) Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 29 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC TẠI TỶ SUẤT ĐẦU TƯ THẤP 
(KHÔNG ĐẢM BẢO) 

Đơn vị: ngàn đồng
Quyền lợi đầu tư

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Phí bảo 
hiểm sản 

phẩm 
BHNT

Phí bảo 
hiểm 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí 
BHNT 
đem đi 
đầu tư

Quyền lợi
TTTBVV
(trước 75 
tuổi)/ Tử 

vong

Thưởng 
duy trì 

đóng phí

Quyền lợi 
nâng cao 

giá trị bảo 
vệ

Quỹ 
Tăng trưởng

Quỹ 
Cân bằng

Quỹ 
Thận trọng

 GTTK 
hợp 
đồng

Giá trị 
hoàn lại

1 35 98.000 35.650 49.000 5.500.000 32.894 6.291 2.118 41.303
2 36 98.000 35.650 68.600 6.000.000 80.533 15.517 5.243 101.293 3.293
3 37 98.000 35.650 78.400 6.500.000 134.972 26.215 8.892 170.078 125.978
4 38 98.000 35.650 78.400 7.000.000 188.128 36.860 12.558 237.546 208.146
5 39 7.500.000 176.970 35.367 12.167 224.504 204.904
6 40 8.000.000 164.132 33.458 11.623 209.214 209.214
7 41 8.500.000 149.371 31.058 10.895 191.324 191.324
8 42 9.000.000 132.555 28.113 9.959 170.627 170.627
9 43 9.500.000 113.495 24.552 8.783 146.829 146.829
10 44 10.000.000 92.018 20.304 7.334 119.655 119.655
11 45 10.000.000 69.149 15.563 5.677 90.389 90.389
12 46 10.000.000 44.818 10.289 3.790 58.897 58.897
13 47 10.000.000 18.953 4.438 1.651 25.041 25.041
14 48 (*) (*) (*) (*) (*)

(*) Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi giá trị tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 30 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

THEO THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ BẮT BUỘC TẠI TỶ SUẤT ĐẦU TƯ CAO
(KHÔNG ĐẢM BẢO) 

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Đơn vị: ngàn đồng
Quyền lợi đầu tư

Năm 
HĐ

Tuổi 
NĐBH

Phí bảo 
hiểm sản 

phẩm 
BHNT

Phí bảo 
hiểm 
sản 

phẩm 
BHBK

Phí 
BHNT 
đem đi 
đầu tư

Quyền lợi
TTTBVV
(trước 75 
tuổi)/ Tử 

vong

Thưởng 
duy trì 

đóng phí

Quyền lợi 
nâng cao 

giá trị bảo 
vệ

Quỹ 
Tăng trưởng

Quỹ 
Cân bằng

Quỹ 
Thận trọng

 GTTK 
hợp 
đồng

Giá trị 
hoàn lại

1 35 98.000 35.650 49.000 5.500.000 36.099 6.700 2.194 44.993
2 36 98.000 35.650 68.600 6.000.000 91.540 16.922 5.503 113.965 15.965
3 37 98.000 35.650 78.400 6.500.000 159.408 29.341 9.470 198.219 154.119
4 38 98.000 35.650 78.400 7.000.000 232.024 42.498 13.601 288.124 258.724
5 39 7.500.000 241.070 43.710 13.742 298.522 278.922
6 40 8.000.000 249.081 44.706 13.808 307.596 307.596
7 41 8.500.000 255.679 45.428 13.784 314.891 314.891
8 42 9.000.000 260.571 45.830 13.661 320.062 320.062
9 43 9.500.000 263.368 45.854 13.428 322.650 322.650
10 44 10.000.000 263.659 45.441 13.073 322.173 322.173
11 45 10.000.000 262.334 44.757 12.649 319.739 319.739
12 46 10.000.000 259.150 43.767 12.151 315.069 315.069
13 47 10.000.000 253.842 42.438 11.575 307.855 307.855
14 48 10.000.000 246.031 40.717 10.910 297.658 297.658
15 49 10.000.000 235.301 38.549 10.147 283.997 283.997
16 50 10.000.000 221.194 35.872 9.276 266.342 266.342
17 51 10.000.000 203.118 32.608 8.284 244.009 244.009
18 52 10.000.000 180.331 28.657 7.152 216.140 216.140
19 53 10.000.000 152.184 23.940 5.869 181.994 181.994
20 54 10.000.000 117.959 18.369 4.424 140.752 140.752
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 31 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

1. Hiểu về phí bảo hiểm và quyền lợi hợp đồng
• Phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm.
• Quý khách cần đánh giá đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, đồng thời hiểu rõ cách phân bổ phí bảo hiểm, các khoản khấu trừ định kỳ và ảnh

hưởng của các khoản phí này đến quyền lợi bảo hiểm của mình.
• Giá trị tài khoản hợp đồng có liên hệ chặt chẽ với quyền lợi bảo hiểm. Do đó, Quý khách cần hiểu rõ các quyền lợi bảo hiểm, thời gian đóng phí dự kiến, các loại

phí, kết quả đầu tư và tác động của các yếu tố này đến Giá trị tài khoản hợp đồng.
2. Rủi ro đầu tư và Giá trị tài khoản hợp đồng
• Giá đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm theo kết quả đầu tư thực tế.
• Giá trị của Quỹ có thể thấp hơn số phí được phân bổ để đầu tư và phụ thuộc vào kết quả đầu tư của từng Quỹ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có cam kết

khác theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
• Giá trị tài khoản hợp đồng có thể thấp hơn tổng số phí bảo hiểm đã đóng.
• Để biết thông tin về Giá trị tài khoản hợp đồng và tình trạng Hợp đồng bảo hiểm, Quý khách nên thường xuyên theo dõi Hợp đồng bảo hiểm của mình.
3. Giả định tỷ suất đầu tư dùng trong tài liệu minh họa bán hàng

Các tỷ suất đầu tư thấp và cao được sử dụng trong Tài liệu minh họa bán hàng chỉ mang tính tham khảo và được giả định như sau. Các mức tỷ suất này đã được
khấu trừ các chi phí quản lý Quỹ liên quan.

Tỷ suất đầu tư minh họa của các Quỹ
Quỹ Tăng trưởng Quỹ Cân bằng Quỹ Thận trọng

Thấp Cao Thấp Cao Thấp Cao
0% 9% 2% 7,9% 3% 6%

Các mức tỷ suất đầu tư minh họa của Quỹ được tính toán dựa trên cơ cấu tài sản trong danh mục đầu tư của từng Quỹ.

Lưu ý: Lãi suất minh họa của các Quỹ liên kết đơn vị chỉ mang tính giả định và tham khảo. Kết quả đầu tư thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức minh họa và 
không được đảm bảo trong tương lai.

4. Cơ sở tính toán các giá trị minh họa
Các giá trị trong bảng minh họa quyền lợi được tính toán trên cơ sở:

• Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ vào đầu mỗi Năm hợp đồng theo định kỳ đóng phí năm;
• Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) được đóng đầy đủ vào đầu mỗi Năm hợp đồng;
• Không phát sinh giao dịch rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng;
• Các giá trị được xác định tại cuối mỗi Năm hợp đồng.
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 32 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM – SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Trên thực tế, Giá trị tài khoản hợp đồng có thể khác với giá trị minh họa do các yếu tố như:
• Mức phí bảo hiểm thực tế khách hàng đóng;
• Thời điểm đóng phí;
• Định kỳ đóng phí;
• Các giao dịch rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng;
• Kết quả đầu tư thực tế của các Quỹ liên kết đơn vị.

5. Giá trị hoàn lại
• Tùy thuộc vào Giá trị tài khoản hợp đồng, Hợp đồng bảo hiểm có thể phát sinh Giá trị hoàn lại kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng.
• Bên mua bảo hiểm sẽ được nhận Giá trị hoàn lại khi Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
• Giá trị hoàn lại được xác định bằng: Giá trị tài khoản hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp sau ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trừ (-) Phí chấm dứt hợp đồng

trước hạn (nếu có) và trừ (-) Các khoản nợ (nếu có).
• Giá trị hoàn lại thực tế phụ thuộc vào Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm chấm dứt hợp đồng và có thể thấp hơn tổng số phí bảo hiểm đã đóng.
• Các giá trị hoàn lại thể hiện trong bảng minh họa (nếu có) được tính trên cơ sở các giả định nêu trong tài liệu này và không phải là mức giá trị được đảm bảo, trừ

các quyền lợi được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
6. Phạm vi của tài liệu minh họa bán hàng
• Theo quy định của Bộ Tài chính đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, Tài liệu minh họa bán hàng này chỉ minh họa quyền lợi trong 20 Năm hợp đồng đầu

tiên.
• Sau thời gian trên, việc phân bổ phí bảo hiểm vào các Quỹ liên kết đơn vị và việc khấu trừ các khoản phí theo Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục được thực hiện theo

Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
• Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục được duy trì hiệu lực đến hết Thời hạn hợp đồng, Giá trị tài khoản hợp đồng vẫn tiếp tục được đầu tư và hưởng kết

quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết đơn vị.
• Đồng thời, Phí quản lý hợp đồng và Phí rủi ro hàng tháng vẫn tiếp tục được khấu trừ từ Giá trị tài khoản hợp đồng theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 33 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM
MINH HỌA QUYỀN LỢI GIA TĂNG BẢO VỆ AIA VITALITY

“Chương Trình AIA Vitality Việt Nam” là một chương trình do Công ty TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam) triển khai nhằm giúp người dùng lựa chọn lối sống 
khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ nhằm khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên vận động, chế độ dinh dưỡng lành mạnh và 
kiểm tra sức khỏe định kỳ. 
Quyền lợi gia tăng bảo vệ AIA Vitality 

Các bảng minh họa dưới đây có mục đích minh họa nhằm thể hiện Quyền lợi gia tăng bảo vệ AIA Vitality  của sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị AIA - Vững Tinh 
Hoa dựa trên Hạng Thành Viên Vitality cao nhất và thấp nhất của NĐBH. Trong đó, Tỷ lệ gia tăng bảo vệ sẽ được tính toán theo Hạng Thành Viên AIA Vitality mà 
Khách hàng đạt được vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng.
Khách hàng sẽ không được nhận Quyền lợi thưởng sống khỏe AIA Vitality nếu Tư cách Thành Viên AIA Vitality của NĐBH bị mất hiệu lực/chấm dứt vì bất kỳ lý do 
gì.

1. Minh họa tình huống với quyền lợi cao nhất
• Giả sử NĐBH duy trì hiệu lực Tư cách Thành Viên và đạt được Hạng Thành Viên AIA Vitality “Bạch kim” (tức là trạng thái cao nhất) vào mỗi Ngày kỷ niệm

hợp đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ nhất.
• NĐBH đạt được Tỷ lệ gia tăng bảo vệ ở mức tối đa là 20% từ Năm hợp đồng thứ 11 trở đi.

       Đơn vị: ngàn đồng

Năm hợp 
đồng

% Tỷ lệ gia 
tăng bảo vệ 

của Năm 
hợp đồng 
trước đó 

Mức thay đổi của Tỷ lệ theo 
Hạng Thành Viên AIA 

Vitality tại cuối Năm hợp 
đồng trước đó

% Tỷ lệ gia tăng 
bảo vệ của Năm 

hợp đồng hiện tại 
(A)

STBH 
(B)

Giá trị Quyền lợi 
gia tăng bảo vệ 

AIA Vitality 
(C) = (A) * (B)

STBH * Hệ số tăng cường 
bảo vệ + Quyền lợi gia tăng 

bảo vệ AIA Vitality
(D) = (B) * Hệ số tăng

cường bảo vệ + (C)
1 0% Cộng 0% 0% 5.000.000 5.500.000
2 0% Cộng 2% 2% 5.000.000 100.000 6.100.000
3 2% Cộng 2% 4% 5.000.000 200.000 6.700.000
4 4% Cộng 2% 6% 5.000.000 300.000 7.300.000
5 6% Cộng 2% 8% 5.000.000 400.000 7.900.000
6 8% Cộng 2% 10% 5.000.000 500.000 8.500.000
7 10% Cộng 2% 12% 5.000.000 600.000 9.100.000
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 34 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM
MINH HỌA QUYỀN LỢI GIA TĂNG BẢO VỆ AIA VITALITY

2. Minh họa tình huống với quyền lợi thấp nhất
• Giả sử NĐBH duy trì hiệu lực Tư cách Thành Viên và đạt được Hạng Thành Viên AIA Vitaliy “Đồng” (tức là trạng thái thấp nhất) vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp

đồng, bắt đầu từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ nhất.
• Tỷ lệ gia tăng bảo vệ giữ nguyên ở mức 0% mỗi năm.

Đơn vị: ngàn đồng

Lưu ý:
1. Quyền lợi gia tăng bảo vệ AIA Vitality chỉ được xem xét khi Tư cách thành viên của chương trình AIA Vitality còn hiệu lực tại thời điểm xảy ra sự kiện

bảo hiểm.
2. Tỷ lệ gia tăng bảo vệ được giới hạn ở mức tối đa 20% và tối thiểu là 0%.
3. Giá trị của từng quyền lợi phụ thuộc vào Số tiền bảo hiểm, có thể được tăng thêm nếu được AIA Việt Nam chấp thuận.

8 12% Cộng 2% 14% 5.000.000 700.000 9.700.000
9 14% Cộng 2% 16% 5.000.000 800.000 10.300.000
10 16% Cộng 2% 18% 5.000.000 900.000 10.900.000
11 18% Cộng 2% 20% 5.000.000 1.000.000 11.000.000

Năm hợp 
đồng

% Tỷ lệ gia 
tăng bảo vệ 

của Năm 
hợp đồng 
trước đó 

Mức thay đổi của Tỷ lệ theo 
Hạng Thành Viên AIA 

Vitality tại cuối Năm hợp 
đồng trước đó

% Tỷ lệ gia tăng 
bảo vệ của Năm 

hợp đồng hiện tại 
(A)

STBH 
(B)

Giá trị Quyền lợi 
gia tăng bảo vệ 

AIA Vitality 
(C) = (A) * (B)

STBH * Hệ số tăng cường 
bảo vệ + Quyền lợi gia tăng 

bảo vệ AIA Vitality
(D) = (B) * Hệ số gia tăng

bảo vệ + (C)
1 0% Cộng 0% 0% 5.000.000 5.500.000
2 0% Cộng 0% 0% 5.000.000 6.000.000
3 0% Cộng 0% 0% 5.000.000 6.500.000
4 0% Cộng 0% 0% 5.000.000 7.000.000
5 0% Cộng 0% 0% 5.000.000 7.500.000
6 0% Cộng 0% 0% 5.000.000 8.000.000
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 35 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM
MINH HỌA QUYỀN LỢI GIA TĂNG BẢO VỆ AIA VITALITY

4. AIA Vitality sẽ tính phí thường niên và thành viên phải gia hạn Tư cách Thành Viên AIA Vitality hàng năm để được hưởng Quyền lợi gia tăng bảo vệ AIA
Vitaltiy trong các Năm hợp đồng tiếp theo.
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 36 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM
MINH HỌA THƯỞNG GIA TĂNG TÍCH LŨY AIA VITALITY

 “Chương Trình AIA Vitality Việt Nam” là một chương trình do Công ty TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam) triển khai nhằm giúp người dùng lựa chọn lối 
sống khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ nhằm khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên vận động, chế độ dinh dưỡng lành 
mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Quyền lợi gia tăng tích lũy cùng AIA Vitality

Phần minh họa dưới đây có mục đích minh họa nhằm thể hiện Quyền lợi gia tăng tích lũy cùng AIA Vitality dựa trên giả định tất cả các NĐBH tham gia Chương 
trình Vitality đều đạt cùng một Hạng thành viên trong từng năm tham gia sản phẩm.

1. Bảo hiểm Toàn diện Bệnh hiểm nghèo 2.0

Mỗi 05 năm hợp đồng, Khách hàng có cơ hội nhận khoản Thưởng sống khỏe Vitality được tính bằng:

Thưởng sống khỏe Vitality = Tỷ lệ thưởng tại thời điểm xét thưởng x Trung bình của Phí bảo hiểm đã đóng cho 05 năm liền trước đó.

Cụ thể:
• Tại thời điểm bắt đầu tham gia sản phẩm, tỷ lệ thưởng ban đầu của mỗi NĐBH là 10%
• Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng mỗi năm, tỷ lệ thưởng của mỗi NĐBH sẽ có sự tăng giảm tương ứng theo bảng bên dưới:

Hạng thành viên AIA VitalityMất hiệu lực 
của sản phẩm bảo hiểm này và/ hoặc 

Tư cách thành viên AIA Vitality Đồng Bạc Vàng Bạch kim

Mức thay đổi của Tỷ lệ Thưởng 
sống khỏe Vitality Giảm 4% Giảm 4% Tăng 0% Tăng 2% Tăng 4%

Tỷ lệ Thưởng sống khỏe Vitality không thấp hơn 0% và không vượt quá 30% trong tất cả các trường hợp.

• Công ty sẽ chi trả khoản Thưởng sống khỏe Vitality của tất cả thành viên vào Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 05 kể từ Ngày có hiệu lực và Ngày kỷ niệm hợp
đồng mỗi 05 năm sau đó.
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Tài liệu minh họa bán hàng phải có đầy đủ số trang sau
Trang 37 | 42

Khách hàng: 
Đại lý Bảo hiểm:  
Ngày giờ lập: 2.5.0.0 | 21062019

755499346416743

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG TOÀN BỘ LỢI NHUẬN VÀ CHỊU MỌI RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ 
VUI LÒNG THAM KHẢO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT QUYỀN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

AIA VIỆT NAM
MINH HỌA THƯỞNG GIA TĂNG TÍCH LŨY AIA VITALITY

Lưu ý:
1. Quyền lợi gia tăng tích lũy cùng AIA Vitality chỉ được xem xét khi sản phẩm bảo hiểm có quyền lợi này và Tư cách thành viên của chương trình AIA Vitality

còn hiệu lực tại thời điểm xét thưởng; và
2. Phí bảo hiểm của Bảo hiểm Toàn diện Bệnh hiểm nghèo 2.0 được đóng đầy đủ trước mỗi thời điểm xét thưởng.
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Lưu ý chung:
1. Quyền lợi gia tăng tích lũy cùng AIA Vitality chỉ được xem xét khi sản phẩm bảo hiểm có quyền lợi này và Tư cách thành viên của chương trình AIA Vitality

còn hiệu lực tại thời điểm chi trả quyền lợi.
2. Bảng minh họa Quyền lợi gia tăng tích lũy (QLGTTL) cùng AIA Vitality được minh họa theo thời gian đóng phí xuyên suốt thời hạn hợp đồng để thể hiện

tối đa giá trị quyền lợi.
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MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG
1. Nghĩa vụ kê khai thông tin trung thực

• Là cơ sở để công ty bảo hiểm chấp thuận hay từ chối bảo hiểm cho Khách hàng và cũng là cơ sở cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm về sau. Vì vậy, đây là
trách nhiệm mà Khách hàng phải đảm bảo tuân thủ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Việc kê khai không đầy đủ hoặc không trung thực thông tin trong Hồ sơ yêu
cầu bảo hiểm có thể sẽ dẫn đến tình trạng Hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ hoặc quyền lợi bảo hiểm không được chi trả hoặc chấp nhận bảo hiểm nhưng có giới hạn
quyền lợi bảo hiểm, hoặc khách hàng phải trả thêm phí.

2. Cân nhắc tham gia bảo hiểm (21 ngày)
• Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm, Khách hàng có quyền từ chối tiếp tục tham gia Hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thông báo đến

AIA Việt Nam. Khi đó, Công ty sẽ hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, hoàn lại số phí bảo hiểm mà Khách hàng đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra
sức khỏe, nếu có.

3. Đảm bảo hiệu lực của sản phẩm chính
• Trong 4 Năm hợp đồng đầu tiên, sản phẩm bảo hiểm này sẽ duy trì hiệu lực cho dù Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để thanh toán cho Khoản khấu trừ hàng

tháng, với các điều kiện sau:
o Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ và đúng hạn (bao gồm việc đóng phí trong thời gian gia hạn đóng phí) tại mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong 4 Năm

hợp đồng đầu tiên; và

o Không thực hiện rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản.
Khoản khấu trừ hàng tháng chưa được thanh toán sẽ được xem là Khoản nợ, không tính lãi, và sẽ được khấu trừ khi Khách hàng tiếp tục đóng phí.

4. Gia hạn đóng phí, mất hiệu lực hợp đồng và khôi phục hiệu lực hợp đồng
• Hợp đồng bảo hiểm được gia hạn đóng phí bảo hiểm trong vòng 60 ngày kể từ các ngày như sau:

(i) Ngày đến hạn đóng Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ; hoặc
(ii) Ngày Giá trị tài khoản hợp đồng bằng 0 từ Năm hợp đồng thứ 5 trở đi.

• Trong thời hạn gia hạn đóng phí, quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng vẫn được duy trì, bao gồm cả Quyền lợi gia tăng bảo vệ AIA Vitality.
• Ngay sau khi kết thúc thời hạn gia hạn đóng phí, trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu thì HĐBH sẽ mất hiệu lực. Khi

đó, Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm của HĐBH, bao gồm cả Quyền lợi gia tăng bảo vệ AIA Vitality.
• BMBH có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐBH trong vòng 24 tháng kể từ ngày mất hiệu lực.
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5. Một số điểm quan trọng khác
• Việc giao kết một HĐBH liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn. BMBH không nên chỉ duy trì Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian ngắn hạn vì các khoản phí phải

trả có thể rất cao trong thời gian đầu của HĐBH, việc tạm ngưng đóng phí hay hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm có thể dẫn đến việc không nhận lại được giá trị tương
đương với khoản phí đã đóng.

• BMBH vui lòng lưu ý về các quy định tại Hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm, đặc biệt là nghĩa vụ về đóng phí và kê khai
thông tin.

Chi tiết về quyền lợi, điều khoản loại trừ và các nội dung cơ bản khác của (các) sản phẩm bảo hiểm nêu trên được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản sản 
phẩm của từng sản phẩm bảo hiểm tương ứng và Quy tắc và Điều khoản chung áp dụng cho Bảo hiểm bán kèm.
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Tôi xác nhận đã được đại diện được ủy quyền của Công ty tiến hành phân tích nhu cầu, tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến HĐBH và giải thích cụ thể các 
điều khoản và điều kiện của HĐBH nói trên. Tôi theo đây xác nhận rằng đã hiểu rõ các đặc điểm của sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị AIA - Vững Tinh Hoa bao 
gồm mức độ rủi ro của các Quỹ tham gia đầu tư cũng như toàn bộ nội dung của Tài liệu minh họa bán hàng này và đồng ý tham gia do nhận thấy HĐBH này phù hợp 
với nhu cầu và khả năng tài chính của tôi.
Tôi cũng hiểu rõ rằng:
1. Tham gia HĐBH là một cam kết dài hạn. Việc hủy bỏ HĐBH có thể dẫn đến việc không nhận lại được giá trị tương đương với khoản phí BH đã đóng.
2. Tài liệu minh họa bán hàng này chỉ có giá trị khi có đầy đủ số trang và là một phần của HĐBH. BMBH cần tuân thủ các quy định tại HĐBH để bảo đảm quyền và

lợi ích khi tham gia bảo hiểm, đặc biệt là nghĩa vụ về đóng phí và kê khai thông tin.
3. Khi HĐBH chấm dứt hiệu lực do BMBH không đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản trong 4 Năm hợp đồng đầu tiên, không có quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả. Việc

rút tiền từ GTTK hợp đồng và/hoặc thay đổi kế hoạch đóng phí sẽ làm ảnh hưởng đến GTTK hợp đồng và ảnh hưởng đến hiệu lực HĐBH.
4. Tỷ suất minh họa và Giá trị tài khoản tại các Quỹ chỉ mang tính tham khảo, sẽ có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ và không có ý

nghĩa là mức tỷ suất này được đảm bảo cho khách hàng trong tương lai.
5.  Tôi đồng ý Phí BH do BMBH đóng cho HĐBH này sẽ được phân bổ như sau:

Trong 4 Năm hợp đồng đầu tiên:
a) Tại từng định kỳ đóng phí bảo hiểm, phí đóng vào của Khách hàng sẽ được ưu tiên thanh toán theo thứ tự như sau: (i) Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm

BHNT theo định kỳ => (ii) Tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK theo định kỳ => (iii) Phí đóng thêm của sản phẩm BHNT. Trong đó, (iii) chỉ được ghi
nhận khi (i) + (ii) đã được đóng đủ trong định kỳ đóng phí đó.

b) Nếu phí bảo hiểm đóng vào đủ để thanh toán cho tất cả các kỳ phí đến hạn đã qua của Phí bảo hiểm cơ bản và tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu
có), khoản phí này sẽ được đóng cho tất cả các kỳ phí này. Phần phí bảo hiểm còn lại (nếu có) sẽ được đóng cho Phí đóng thêm. Số tiền vượt quá Phí đóng thêm
(nếu có) sẽ được gọi là “Phí treo”.

c) Nếu phí bảo hiểm đóng vào không đủ cho tất cả các kỳ phí đến hạn đã qua của Phí bảo hiểm cơ bản và tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có), khoản
phí này sẽ được ưu tiên đóng đủ cho từng kỳ phí còn thiếu của Phí bảo hiểm cơ bản rồi đến tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có). Phần phí còn lại
nếu không đủ để đóng cho kỳ phí còn thiếu sẽ được gọi là Phí treo cho đến khi BMBH bổ sung khoản phí còn thiếu theo quy tắc sau:
o Trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, Phí treo và phí đóng bổ sung (nếu đủ) sẽ được đóng cho từng kỳ phí còn thiếu. Phần phí còn lại sau khi đã đóng

đủ cho tất cả các kỳ Phí bảo hiểm cơ bản và tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có) đến hạn sẽ được đóng cho Phí đóng thêm.
o Vào thời điểm kết thúc thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, nếu các kỳ phí đến hạn của Phí bảo hiểm cơ bản và tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK

(nếu có) vẫn chưa được đóng đủ, Công ty sẽ sử dụng Phí treo, phí bổ sung (nếu có), khấu trừ một phần từ GTTK đóng thêm (nếu cần và có sự đồng ý của
BMBH) để đóng Phí bảo hiểm cơ bản và tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có) đến hạn.

o BMBH có quyền yêu cầu rút Phí treo tại bất kỳ thời điểm nào sau khi kết thúc thời gian cân nhắc.
Từ Năm hợp đồng thứ 5:
a) Tại từng định kỳ đóng phí bảo hiểm, phí đóng vào của Khách hàng sẽ được ưu tiên thanh toán theo thứ tự như sau: (i) Tổng phí  của sản phẩm BHBK theo định
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kỳ => (ii) Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHNT theo định kỳ => (iii) Phí đóng thêm của sản phẩm BHNT. Trong đó, (iii) chỉ được ghi nhận khi (i) + (ii) đã 
được đóng đủ trong định kỳ đóng phí đó.

b) Nếu phí Bảo hiểm đóng vào đủ để thanh toán cho tất cả các kỳ phí đến hạn đã qua của phí Bảo hiểm của BHBK (nếu có) và Phí bảo hiểm cơ bản, khoản phí này
sẽ được đóng cho tất cả các kỳ phí này. Phần phí bảo hiểm còn lại (nếu có) sẽ được đóng cho Phí đóng thêm. Số tiền vượt quá Phí đóng thêm (nếu có) sẽ được gọi
là “Phí treo”.

c) Nếu phí Bảo hiểm đóng vào không đủ cho tất cả các kỳ phí đến hạn đã qua của tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có) và Phí bảo hiểm cơ bản, khoản
phí này sẽ được ưu tiên đóng đủ cho từng kỳ phí còn thiếu của tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có) và Phí bảo hiểm cơ bản. Phần phí còn lại nếu
không đủ để đóng cho kỳ phí còn thiếu sẽ được gọi là Phí treo cho đến khi BMBH bổ sung khoản phí còn thiếu theo quy tắc sau:
o Trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, Phí treo và phí đóng bổ sung (nếu đủ) sẽ được đóng cho từng kỳ phí còn thiếu. Phần phí còn lại sau khi đã đóng

đủ cho tất cả các kỳ phí bao gồm tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có) và Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn sẽ được đóng cho Phí đóng thêm.
o Vào thời điểm kết thúc thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm, nếu các kỳ phí đến hạn của tổng phí bảo hiểm của các sản phẩm BHBK (nếu có) và Phí bảo hiểm
cơ bản vẫn chưa được đóng đủ, Công ty sẽ sử dụng Phí treo, phí bổ sung (nếu có), khấu trừ một phần từ GTTK đóng thêm (nếu cần và có sự đồng ý của BMBH).
Trường hợp không đủ, Công ty sẽ tiếp tục khấu trừ từ GTTK cơ bản (nếu cần và có sự đồng ý của BMBH).

Bên mua bảo hiểm Số Căn cước/ Xác nhận Ngày/tháng/năm
Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp

Tôi, đại diện được ủy quyền của Công ty xác nhận dưới đây cam kết đã giải thích và tư vấn đầy đủ cho khách hàng có tên nêu trên về sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn 
vị AIA - Vững Tinh Hoa và nội dung Tài liệu minh họa bán hàng này. Tôi cũng đã thông tin cho BMBH tham khảo về công cụ tính toán và Quy tắc và Điều 
khoản sản phẩm bảo hiểm trên trang thông tin điện tử www.aia.com.vn.

Đại lý bảo hiểm/Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Văn phòng Xác nhận Ngày/tháng/nămTài 
liệ

u minh
 họ

a bá
n h

àn
g m

ẫu

https://www.aia.com.vn/
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